
TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ trụ sở chính Điện thoại
Người đại diện 

pháp luật
Có đăng ký ngành, nghề

1
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BẰNG GIỚI VIỆT NAM
4500229324

Thôn Hiếu Thiện, Xã Phƣớc Ninh, 

Huyện Thuận Nam
0259.3767771

  WANG FU 

TANG
Chế biến gỗ,…

2
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HẢI THẢO
4500505694

Số 532/7/3 đƣờng 21/8, Phƣờng 

Bảo An, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

0683.889660 - 

0919.854019
  LÊ TUẤN HẢI Chế biến gỗ,…

3
CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ 

HƢƠNG QUÊ
4500562251

Số 17/15 Thống Nhất, Phƣờng Đài 

Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

0683.838138 - 

0908.364057
  LÊ THỊ THU LAI Chế biến gỗ,…

4
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

CHẾ BIẾN GỖ THÁP CHÀM
4500137779

Khu phố 6, Phƣờng Đô Vinh, TP. 

Phan Rang-Tháp Chàm
0259 3 888 006

  NGUYỄN THỊ 

TÂM
Chế biến gỗ,…

5

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHÂU 

TOÀN

4500290248
Khu phố 7, Phƣờng Đô Vinh, TP. 

Phan Rang-Tháp Chàm
0918.416307

  NGUYỄN 

CHÂU TOÀN
Chế biến gỗ,…

6

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

QUỲNH BẢO TRANG

4500481669
Thôn La Vang 1, Xã Quảng Sơn, 

Huyện Ninh Sơn

  NGUYỄN THỊ 

THÙY TRANG
Chế biến gỗ,…

7
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG 

BIÊN HÒA - PHAN RANG
4500138596

Số 160 đƣờng Bác ái, Phƣờng Đô 

Vinh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
02593.888039

  NGUYỄN 

QUỐC VIỆT
Gia công cơ khí,…

8
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI CÀ 

NÁ NINH THUẬN
4500495365

Quốc lộ 1A, thôn Quán Thẻ, Xã 

Phƣớc Minh, Huyện Thuận Nam

84 68 3960272 - 

84 68 3960273

  ĐOÀN QUỐC 

HUY
Gia công cơ khí,…

9
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI NINH 

THUẬN
4500143821

Quốc lộ 1A, thôn Quán Thẻ 1, Xã 

Phƣớc Minh, Huyện Thuận Nam

02593.(824519 - 

825494)

  ĐOÀN QUỐC 

HUY
Gia công cơ khí,…

10
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI VÀ 

THƢƠNG MẠI NINH HẢI
4500593355

Lô 201 (CHP 2-21), đƣờng Yên 

Ninh, Phƣờng Mỹ Bình, TP. Phan 

Rang-Tháp Chàm

0683.838662
  TRẦN QUỐC 

DỤ
Gia công cơ khí,…

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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11
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

VÀ CHẾ BIẾN MUỐI BIM
4500499810

Quốc lộ 1A, Thôn Quán Thẻ, Xã 

Phƣớc Minh, Huyện Thuận Nam

0683 960 272 - 

960 273

  ĐOÀN QUỐC 

HUY
Gia công cơ khí,…

12 CÔNG TY TNHH CHIẾN LINH 4500625127

Quốc lộ 27 nhà số 5, thôn Triệu 

Phong, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh 

Sơn

0989.696223
  NGUYỄN TẤT 

CHIẾN
Gia công cơ khí,…

13

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY 

DỰNG QUỐC KHÁNH NINH 

THUẬN

4500597712
Số 900 đƣờng 21/8, Phƣờng Đô 

Vinh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
0919.061774

  TRẦN QUỐC 

KHÁNH
Gia công cơ khí,…

14
CÔNG TY TNHH MINH PHÁT 

PHAN RANG
4500627903

Số 410/09/05 Đƣờng 21 tháng 8, 

Phƣờng Phƣớc Mỹ, TP. Phan Rang-

Tháp Chàm

0911 70 0707
  HOÀNG NGỌC 

MINH
Gia công cơ khí,…

15

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SẢN XUẤT VÀ KINH 

DOANH MUỐI TRI HẢI

4500613097
Thôn Tri Thủy 2, Xã Tri Hải, Huyện 

Ninh Hải
0983.336484   HÀ THỊ VĨNH Gia công cơ khí,…

16

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & 

THƢƠNG MẠI HẠNH QUANG 

WINDOW

4500610360

Hẻm 28 TN Thống Nhất, Phƣờng 

Đạo Long, TP. Phan Rang-Tháp 

Chàm

0989 505 106
  NGUYỄN 

NGỌC THI
Gia công cơ khí,…

17
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƢƠNG MẠI 1-5
4500235504

Số 204 Thống Nhất, Phƣờng Phủ 

Hà, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
068 3 668339

  HUỲNH KIM 

NGÂN
Gia công cơ khí,…

18
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

XÂY DỰNG TÍN NGHĨA
4500564386

23 Nguyễn Thị Minh Khai, Phƣờng 

Văn Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
0983 674 562

  LÊ NGỌC 

VƢƠNG
Gia công cơ khí,…

19
CÔNG TY TNHH THÀNH PHÚC 

WINDOWS
4500621595

Số 17 Lê Duẩn, Xã Thành Hải, TP. 

Phan Rang-Tháp Chàm
0937003065

  LÊ THÀNH 

PHÚC
Gia công cơ khí,…

20

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI - 

XÂY DỰNG - SẢN XUẤT MỘC 

THANH VÂN

4500567651

Số 532/5 Đƣờng 21 tháng 8, 

Phƣờng Bảo An, TP. Phan Rang-

Tháp Chàm

0683 888 240 - 

0913 930 151
  LẠI HỒNG THỂ Gia công cơ khí,…

21

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

VÀ SẢN XUẤT PHAN RANG 

WINDOW

4500622334
Khu phố 05, Phƣờng Văn Hải, TP. 

Phan Rang-Tháp Chàm
0937 490 113

  KIỀU NGỌC 

DƢƠNG
Gia công cơ khí,…

22

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

NĂNG LƢỢNG CKT NINH 

THUẬN

4500633216
Thôn La Chữ, Xã Phƣớc Hữu, 

Huyện Ninh Phƣớc

  TRẦN ANH 

CẢNH
Gia công cơ khí,…

23

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƢƠNG MẠI PHÁT THÀNH 

TIẾN

4500597889
Số 11 Nguyễn Trác, Phƣờng Văn 

Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

0914.093380 -

0945.136983

  NGUYỄN 

NGỌC TIẾN
Gia công cơ khí,…



24
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN CƠ KHÍ TH HỮU THÀNH
4500631459

QL1A, thôn Hộ Diêm 1, Xã Hộ Hải, 

Huyện Ninh Hải
0985.507785

  NGUYỄN 

THÀNH HỮU
Gia công cơ khí,…

25

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 

TRUNG THUẬN PHÁT

4500567933
Thôn Hiệp Hòa, Xã Phƣớc Thuận, 

Huyện Ninh Phƣớc
0918 812 508

  NGUYỄN VĂN 

TRUNG
Gia công cơ khí,…

26
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN PHÖ GIA TIẾN
4500471300

Khu phố 1, Phƣờng Bảo An, TP. 

Phan Rang-Tháp Chàm
0913 762623

  NGUYỄN PHÖ 

TÂM
Gia công cơ khí,…

27
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN PHƢƠNG THÀNH ĐẠT
4500417060

Số 158/3 Thống Nhất, Phƣờng Phủ 

Hà, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

0683 500 550- 

0908 014 179

  NGÔ VĂN 

PHƢƠNG
Gia công cơ khí,…

28
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THANH THỦY
4500289789

Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện 

Thuận Nam

0683 761 657 - 

0918 772 009

  TRƢƠNG 

QUANG THANH
Gia công cơ khí,…

29

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN 

XUẤT TÂN SƠN HOA CƢƠNG

4500272827

Khu Đô thị Du lịch Biển Bình Sơn, 

Đƣờng Yên Ninh, Phƣờng Mỹ Bình, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm

02593.531222 - 

0962.996868

  TỪ THỊ THANH 

TRÚC
Gia công cơ khí,…

30

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY 

DỰNG TRUNG TRÍ

4500290086
Khu phố 2, Thị Trấn Phƣớc Dân, 

Huyện Ninh Phƣớc
0918.164714

  ĐINH THỊ 

THẮM
Gia công cơ khí,…

31

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN SẢN 

XUẤT DỊCH VỤ CƠ KHÍ THANH 

HÀ NINH THUẬN

4500587859

Số 96/52 Đổng Dậu, Khu phố 2, 

Phƣờng Phƣớc Mỹ, TP. Phan Rang-

Tháp Chàm

0964 580 000 Gia công cơ khí,…

32
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

THƢƠNG MẠI HÀ THY
4500569842

Số 41 Trần Nhân Tông, Phƣờng 

Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp 

Chàm

0683.820836 Gia công cơ khí,…

33
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA 

DỤNG PHONG PHÖ
4500470547

Thôn Hạnh Trí, Xã Quảng Sơn, 

Huyện Ninh Sơn
0683.855888

  BẠCH THỊ KIM 

CƢƠNG
Ngành dệt may

34
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TÂN 

TIẾN NINH THUẬN
4500584008

Số 56 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phƣờng Mỹ Bình, TP. Phan Rang-

Tháp Chàm

0942.892677
  HỒ THỊ THU 

HỒNG
Ngành dệt may

35

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƢƠNG MẠI THIÊN ÂN NINH 

THUẬN

4500597134
Khu phố 2, Phƣờng Đài Sơn, TP. 

Phan Rang-Tháp Chàm
0683.828081

  BÀNH THỊ 

XUÂN PHƢỢNG
Ngành dệt may

36
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MAY TIẾN THUẬN
4500229892

Đƣờng 16 tháng 4, Phƣờng Mỹ Hải, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm
0683 83 65 83

  NGUYỄN 

THANH DIỆP
Ngành dệt may



37 CÔNG TY TNHH AQUAVITA 4500594750
Đƣờng Lê Duẩn, khu phố 6, Phƣờng 

Phủ Hà, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
0918.252785

  NGUYỄN VĂN 

LAI
Sản xuất đồ uống,…

38
CÔNG TY TNHH CÔNG LẬP 

VĨNH HẢI
4500607311

Thôn Thái An, Xã Vĩnh Hải, Huyện 

Ninh Hải
0912.147.048   LÊ THỊ LẬP Sản xuất đồ uống,…

39

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN BIA SÀI GÕN - NINH 

THUẬN

4500524418

Khu công nghiệp Thành Hải, Xã 

Thành Hải, TP. Phan Rang-Tháp 

Chàm

0259.3937156
  VĂN THANH 

LIÊM
Sản xuất đồ uống,…

40

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN NƢỚC UỐNG ĐÓNG CHAI 

MINH THIÊN PHAN RANG

4500623257
Thôn Tân Sơn, Xã Thành Hải, TP. 

Phan Rang-Tháp Chàm
01258 44 88 23

  ĐOÀN THỊ MỸ 

HẠNH
Sản xuất đồ uống,…

41
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN PHÖ LÂM
4500271982

Khu phố 6, Phƣờng Thanh Sơn, TP. 

Phan Rang-Tháp Chàm
0683.823848

  PHẠM NGỌC 

ĐÔNG
Sản xuất đồ uống,…

42

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SẢN XUẤT - DỊCH VỤ 

THƢƠNG MẠI TOÀN HƢNG

4500286481
Thôn Lạc Sơn, Xã Cà Ná, Huyện 

Thuận Nam
0913.930338

  NGUYỄN HỮU 

TOÀN
Sản xuất đồ uống,…

43

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ TNT

4500450727
Khu phố 2, Phƣờng Đài Sơn, TP. 

Phan Rang-Tháp Chàm

0683 51 88 18 - 

0908 009 907

  HUỲNH NGỌC 

THỦY TIÊN
Sản xuất đồ uống,…

44
CÔNG TY CỔ PHẦN  XUẤT 

NHẬP KHẨU THUỶ SẢN CÀ NÁ
4500272016

Cảng cá Cà Ná, Xã Cà Ná, Huyện 

Thuận Nam
0683.760004

  NGUYỄN VĂN 

THÀNH
Sản xuất thực phẩm,…

45
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI VÀ 

THƢƠNG MẠI NINH THUẬN
4500293464

Khu phố Khánh Tân, Thị Trấn 

Khánh Hải, Huyện Ninh Hải
0259 3 873 095

  NGUYỄN VĂN 

THÁI
Sản xuất thực phẩm,…

46
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU CÂU 

SƠN HẢI
4500475048

Thôn Suối Đá, Xã Lợi Hải, Huyện 

Thuận Bắc
0683.670688

  NGUYỄN HỮU 

DŨNG
Sản xuất thực phẩm,…

47
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC 

PHẨM CÁNH ĐỒNG VIỆT
4500577748

Quốc lộ 1A, Khu công nghiệp 

Thành Hải, Xã Thành Hải, TP. Phan 

Rang-Tháp Chàm

0931.550239
  NGUYỄN ĐỨC 

THUẬN
Sản xuất thực phẩm,…

48

CÔNG TY CỔ PHẦN TINH BỘT 

SẮN NINH THUẬN (CÔNG TY 

CỔ PHẦN FOCOCEV NINH 

THUẬN)

4400734813

Km 28 quốc lộ 27, thôn Lƣơng 

Giang, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh 

Sơn

0259.3850678   HỒ ĐẮC TIÊN Sản xuất thực phẩm,…



49 CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN VIỆT 4500249641

Cụm công nghiệp Thành Hải, Xã 

Thành Hải, TP. Phan Rang-Tháp 

Chàm

0683.920984
  ĐẶNG PHẠM 

MINH LOAN
Sản xuất thực phẩm,…

50
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 

THỦY SẢN BẾ HẬU – CÀ NÁ
4500196710

Khu Quy hoạch Trung tâm nghề cá 

Cà Ná, thôn Lạc Sơn 2, Xã Cà Ná, 

Huyện Thuận Nam

0683.761947   ĐỖ THỊ GIÓ Sản xuất thực phẩm,…

51 CÔNG TY TNHH ĐẦM VUA 4500136976
Số 80 đƣờng Yên Ninh, Phƣờng 

Văn Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

0683.(873445 - 

875439)

  GATAULLIN 

YUNUS
Sản xuất thực phẩm,…

52
CÔNG TY TNHH GLOBAL 

CASHEW LINKS
4500632237

Số LK 12-20 Khu K1, Phƣờng Mỹ 

Bình, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
0913 01 41 38

  DƢƠNG NGỌC 

HOÀNG
Sản xuất thực phẩm,…

53
CÔNG TY TNHH LONG SƠN - 

BLB
4500596765

Lô đất N3a, N3b-1, N3b-2 Cụm 

công nghiệp Tháp Chàm, Phƣờng 

Đô Vinh, TP. Phan Rang-Tháp 

Chàm

083.8150000   VŨ THÁI SƠN Sản xuất thực phẩm,…

54
CÔNG TY TNHH MTV TẤN 

PHÁT NINH THUẬN
4500650148

Thôn Lạc Sơn 3, Xã Cà Ná, Huyện 

Thuận Nam
081.7714088

  TRẦN THỊ 

CHUYỆN
Sản xuất thực phẩm,…

55
CÔNG TY TNHH MUỐI KHẢI 

MINH
4500609622

Thôn Khánh Hội, Xã Tri Hải, 

Huyện Ninh Hải
0683.877079   HỒ KHẢI MINH Sản xuất thực phẩm,…

56
CÔNG TY TNHH MUỐI KHÁNH 

TƢỜNG
4500197344

Số 39C Nguyễn Thị Minh Khai, 

Khu phố 2, Phƣờng Văn Hải, TP. 

Phan Rang-Tháp Chàm

0259.3(823896-

890589 -890599)

  HUỲNH THỊ 

LOAN
Sản xuất thực phẩm,…

57
CÔNG TY TNHH RONG NHO 

HOÀNG NGÂN
4500649978

Thôn Lạc Tân 2, Xã Phƣớc Diêm, 

Huyện Thuận Nam
0944.355494   BÙI VĂN BÌNH Sản xuất thực phẩm,…

58

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ HƢNG 

PHÁT TÀI

4500577610

Số 253/5/9 Thống Nhất, Phƣờng 

Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp 

Chàm

0908 00 33 48
  NGUYỄN HOÀI 

LINH
Sản xuất thực phẩm,…

59

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƢƠNG MẠI NÔNG SẢN AN 

BÌNH

4500569673
Khu phố Cà Đú, Thị Trấn Khánh 

Hải, Huyện Ninh Hải
0988 15 73 78

  TRẦN HỮU 

HUYỀN 
Sản xuất thực phẩm,…

60
CÔNG TY TNHH THÁI PHONG 

SEAFOOD
4500598177

Cảng cá Cà Ná mở rộng, Xã Cà Ná, 

Huyện Thuận Nam
0903 508 297

  NGUYỄN 

TRỌNG TÖ
Sản xuất thực phẩm,…

61

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT XINH 

PHÁT NINH THUẬN

4500611043
Số 2/6 Mai Xuân Thƣởng, Phƣờng 

Tấn Tài, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
0169.2646698   LÊ VĂN XINH Sản xuất thực phẩm,…



62

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI 

HỒNG LOAN NINH THUẬN

4500603892
Thôn Tân Sơn, Xã Thành Hải, TP. 

Phan Rang-Tháp Chàm
0913 340 455

  NGUYỄN THỊ 

HỒNG LOAN
Sản xuất thực phẩm,…

63
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN HOÀNG BẢO TƢỜNG
4500582843

Khu Công nghiệp Thành Hải, Xã 

Thành Hải, TP. Phan Rang-Tháp 

Chàm

0683 938 469
  HUỲNH THỊ 

MINH QUYÊN
Sản xuất thực phẩm,…

64
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MAMTA
4500561755

Thôn Lạc Nghiệp 1, Xã Cà Ná, 

Huyện Thuận Nam
0903 008 463

  NGUYỄN 

THANH PHỤNG 
Sản xuất thực phẩm,…

65
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN PHÖ THUỶ
4500226186

Lô N1, Cụm công nghiệp Tháp 

Chàm, Đƣờng Bác Ái, Phƣờng Đô 

Vinh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

0259.(3786013 - 

2210418)

  TRẦN VĂN 

HÙNG
Sản xuất thực phẩm,…

66

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG 

MẠI TRÂM HƢNG PHÁT

4500435172
Thôn Quán Thẻ 3, Xã Phƣớc Minh, 

Huyện Thuận Nam
0259 3 960 333   TRẦN VĂN NHI Sản xuất thực phẩm,…

67
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THỦY SẢN KHÔ GIA BẢO
4500622581

Cảng cá mở rộng Cà Ná, Xã Cà Ná, 

Huyện Thuận Nam
0916 204 048

  TRẦN THỊ 

LOAN
Sản xuất thực phẩm,…

68
CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY 

DỰNG NINH THUẬN
4500221195

Số 53 đƣờng Nguyễn Văn Trỗi, 

Phƣờng Thanh Sơn, TP. Phan Rang-

Tháp Chàm

0259 3 (822900 - 

 833632 - 

823462)

  NGUYỄN VĂN 

QUANG
Sản xuất vật liệu xây dựng,…

69
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ 

PHÁT TRIỂN ĐÁ VIỆT NAM
4500605579

Thôn Hiệp Thành, Xã Công Hải, 

Huyện Thuận Bắc
0948.222327

  NGUYỄN VĂN 

THÀNH
Sản xuất vật liệu xây dựng,…

70
CÔNG TY CỔ PHẦN T & P 

GLOBAL
4500612583

Thôn Ma Ty, Xã Phƣớc Tân, Huyện 

Bác ái
0914.086406

  TRẦN HUY 

ÁNH
Sản xuất vật liệu xây dựng,…

71

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU 

VÀ XÂY DỰNG ĐƢỜNG SẮT 

PHÍA NAM

4500230640
Quốc lộ 1A, Xã Công Hải, Huyện 

Thuận Bắc

0683.(870522 - 

870533)

  LÊ QUANG 

CHIẾN
Sản xuất vật liệu xây dựng,…

72
CÔNG TY TNHH CÔ LÔ NINH 

THUẬN
4500218837

Số 16A Thống Nhất, Phƣờng Đài 

Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
0259 3 834 190   HÀ VĂN HÙM Sản xuất vật liệu xây dựng,…

73

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƢƠNG MẠI HƢNG PHÁT 

THỊNH

4500412270
 Số 248 đƣờng 21/8, Phƣờng Phƣớc 

Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
0909 980 660

  NGUYỄN ĐỨC 

HƢNG
Sản xuất vật liệu xây dựng,…

74 CÔNG TY TNHH SỸ ANH 4500635291
Khu phố 05, Thị Trấn Tân Sơn, 

Huyện Ninh Sơn
0989 393 671   DƢƠNG THỊ LÝ Sản xuất vật liệu xây dựng,…



75
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN HẢI SƠN THUẬN
4500625293

Thôn Hiệp Thành, Xã Công Hải, 

Huyện Thuận Bắc
0902 666 249   VŨ VĂN HÙNG Sản xuất vật liệu xây dựng,…

76

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN MỸ 

VIÊN

4500395956
Tỉnh lộ 709, thôn Hiếu Thiện, Xã 

Phƣớc Ninh, Huyện Thuận Nam
0683.920123

  TRẦN KỲ 

PHONG
Sản xuất vật liệu xây dựng,…

77

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG 

MẠI QUẢNG PHÁT

4500271975
Quốc lộ 27, Đội 5, thôn La Vang, 

Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn

0683 850 218 - 

0919 857 896

  NGUYỄN 

TRUNG
Sản xuất vật liệu xây dựng,…
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